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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
     TỈNH CÀ MAU                            

Bản án số: 203/2017/HS-ST                                 
Ngày 30 tháng 10 năm 2017                             

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Bà Du Thị Bột.   

 Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Hà Trọng Tâm. 

     Ông Huỳnh Minh Bền.  

          Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Văn Linh, cán bộ Tòa 

án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.   

          Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tham gia 

phiên toà: Ông Nguyễn Bảo Em, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 30 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cà 

Mau, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 217/2017/HS-ST ngày 27 

tháng 9 năm 2017 đối với bị cáo: 
  

          Họ và tên: Trà Thị Phượng, sinh năm 1978 (có mặt). 

 ĐKNKTT: Không. 

 Chỗ ở: Tạm trú tại Khóm 3, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

 Nghề nghiệp: Mua bán;  Trình độ văn hoá: 3/12. 

Con ông Trà Văn Đương và con bà Mai Thị Cúc. 

Chồng tên Phạm Văn Hải (đã ly hôn) và 01 con. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Tạm giữ ngày 17/6/2017. 

Tạm giam ngày 23/6/2017 đến nay.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Chị Nguyễn Thị Mơ, sinh năm 1980 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.  

NHẬN THẤY  

Bị cáo Trà Thị Phượng bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau truy tố 

về hành vi phạm tội như sau:  

Vào lúc 18 giờ 10 phút ngày 16/6/2017, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm 

về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang Trần Văn Dũng, sinh năm 1981, 

ngụ tại khóm 1, phường 8, thành phố Cà Mau và Nguyễn Thị Mơ, sinh năm 1980, 

ngụ tại ấp Long Sơn, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đang thực hiện 

hành vi mua bán dâm tại phòng ngủ trong quán cà phê thuộc khóm 3, phường Tân 

Xuyên, thành phố Cà Mau do Trà Thị Phượng làm chủ. Tang vật thu giữ:  

Kiểm tra tại phòng ngủ của Phượng (nơi bán dâm) 01 bao cao su bị xé võ. 
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Kiểm tra Trà Thị Phượng thu giữ: 01 điện thoại di động Nokia màu đỏ gắn 

sim số 01289593345; 01 điện thoại di động hiệu Nice màu đen gắn sim số 

01884411405 và tiền Việt Nam là 360.000 đồng. 

Thu giữ của Nguyễn Thị Mơ: 01 điện thoại di động hiệu INTEX, màu nâu 

gắn sim số 0918151142.  

Đối với Dũng không giữ tài sản gì. 

Qúa trình điều tra chứng minh được như sau: Trà Thị Phượng, trực tiếp kinh 

doanh và quản lý quán cà phê thuộc khóm 3, phường Tân Xuyên, thành phố Cà 

Mau được hơn một tháng. Nguyễn Thị Mơ là tiếp viên làm việc không hưởng 

lương tại quán của Phượng, giữa Mơ và Phượng có thỏa thuận với nhau, khi nào có 

khách có nhu cầu mua dâm thì Phượng sẽ cho Mơ hay để bán dâm tại phòng ngủ 

của Phượng trong quán cà phê. Mỗi lần bán dâm với giá từ 250.000 đồng đến 

300.000 đồng, sau khi bán dâm, Mơ sẽ cho Phượng số tiền 30.000 đồng. 

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16/6/2017, Trần Văn Dũng đến quán cà phê 

của Trà Thị Phượng uống nước và yêu cầu Phượng tìm gái bán dâm để mua dâm. 

Phượng thỏa thuận với Dũng giá tiền mua dâm là 250.000 đồng và kêu Mơ bán 

dâm cho Dũng tại phòng ngủ của Phượng. Dũng đã trả cho Phượng số tiền là 

250.000 đồng tiền mua dâm và 30.000 đồng tiền nước uống. Sau đó, Nguyễn Thị 

Mơ dẫn Dũng vào phòng ngủ của Phượng để thực hiện hành vi mua bán dâm với 

Dũng. Khi vào phòng, Mơ lấy bao cao su do Phượng đã để sẵn trong phòng đưa 

cho Dũng sử dụng. Dũng và Mơ đã cởi hết quần áo định quan hệ tình dục với nhau, 

thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. 
   

Quá trình điều tra, Trà Thị Phượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình. 

Đối với 01 điện thoại di động hiệu INTEX, màu nâu gắn sim số 0918151142 

là của chị Nguyễn Thị Mơ. 

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đỏ, sim số 01289593345; 01 

điện thoại di động hiệu Nice màu đen, sim số 01884411405 là của bị can Trà Thị 

Phương.  

Đối với số tiền 360.000 đồng (trong đó số tiền 250.000 đồng là tiền mua dâm 

của Trần Văn Dũng đưa cho bị can Trà Thị Phượng, số tiền còn lại 110.000 đồng là 

tiền bán nước của bị can không liên quan đến việc phạm tội). 

Đối với 01 bao cao su bị xé võ không còn giá trị sử dụng. 

Tại bản cáo trạng số 197/KSĐT-TA ngày 19/9/2017 của Viện Kiểm sát nhân 

dân thành phố Cà Mau truy tố bị cáo Trà Thị Phượng về tội “Chứa mại dâm” theo 

khoản 1 Điều 254 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, vị Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố 

Cà Mau giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử vẫn giữ nguyên quyết định truy tố  bị 

cáo theo cáo trạng nêu trên và đề nghị:  

 Áp dụng khoản 1 Điều 254; điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự: 
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Xử phạt bị cáo Trà Thị Phượng từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo; 

XÉT THẤY 

 Tại phiên tòa, bị cáo Trà Thị Phượng hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội 

của bị cáo đã thực hiện đúng như cáo trạng của Viện Kiểm sát đã truy tố, không 

oan, sai. Bị cáo thừa nhận bị cáo là người trực tiếp kinh doanh quán cà phê tại 

khóm 3, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Nguyễn Thị Mơ là 

tiếp viên làm việc tại quán của bị cáo, giữa bị cáo và Mơ có thỏa thuận với nhau 

khi nào khách có nhu cầu mua dâm thì bị cáo cho Mơ hay để bán dâm tại phòng 

ngủ của bị cáo nên vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16/6/2017 Trần Văn Dũng đến 

quán cà phê của bị cáo yêu cầu bị cáo tìm gái bán dâm để mua dâm, sau khi bị cáo 

đã thỏa thuận với Dũng giá tiền mua dâm và bị cáo đã nhận của Dũng số tiền 

250.000 đồng, bị cáo đã thực hiện hành vi dùng phòng ngủ của mình để cho Dũng 

và Mơ quan hệ tình dục thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.  

  Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ 

quan điều tra, lời khai của những người liên quan và phù hợp với những tài liệu, 

chứng cứ khác đã thu thập trong hồ sơ vụ án.   

 Hành vi của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến trật tự 

quản lý Nhà nước về phòng chống mại dâm, làm ảnh hưởng đến đạo đức, thuần 

phong mỹ tục, nếp sống văn hóa của nhân dân. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị 

cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo biết rõ việc dùng phòng ngủ tại nơi 

kinh doanh của mình để người khác mua, bán dâm là hành vi vi phạm pháp luật 

nhưng vì mục đích tư lợi cá nhân, muốn có tiền tiêu xài mà bị cáo đã bất chấp, xem 

thường pháp luật nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do chính hành vi mà bị 

cáo đã gây ra, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm răn 

đe, giáo dục bị cáo trở thành người tốt, có ích và phòng ngừa chung trong xã hội.  

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử có xem xét bị cáo chưa tiền án, tiền sự; thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cãi là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo khi quyết định hình phạt.  

Tang vật vụ án: Đối với 01 bao cao su bị xé võ không còn giá trị sử dụng nên 

tịch thu tiêu hủy. Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đỏ, sim số 

01289593345; 01 điện thoại di động hiệu Nice màu đen, sim số 01884411405 và 

số tiền 110.000 đồng (trong số tiền 360.000 đồng đang thu giữ của bị cáo) là tài 

sản cá nhân của bị cáo Phượng không liên quan vào việc phạm tội nên trả lại cho bị 

cáo Phượng. Đối với 01 điện thoại di động hiệu INTEX màu nâu, sim số 

0918151142 là tài sản cá nhân của Nguyễn Thị Mơ nên trả lại cho Nguyễn Thị Mơ. 

Đối với số tiền 250.000 đồng (trong số tiền 360.000 đồng đang thu giữ của bị cáo) 

là tiền bị cáo thu lợi bất chính nên tịch để sung quỹ Nhà nước. 

Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo Trà Thị Phượng phạm tội "Chứa mại dâm". 

Áp dụng khoản 1 Điều 254, điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự. 
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Xử phạt bị cáo Trà Thị Phượng 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị 

tạm giữ là ngày 17/6/2017.  

Áp dụng Điều 41, 42 Bộ luật hình sự và căn cứ Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Tịch thu tiêu hủy 01 bao cao su đã bị xé võ. 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 250.000 đồng (trong số tiền 360.000 

đồng đang thu giữ của bị cáo). 

Trả lại cho bị cáo Trà Thị Phượng 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đỏ, 

sim số 01289593345; 01 điện thoại di động hiệu Nice màu đen, sim số 

01884411405 và số tiền 110.000 đồng (trong số tiền 360.000 đồng đang thu giữ 

của bị cáo). 

Trả cho Nguyễn Thị Mơ 01 điện thoại di động hiệu INTEX màu nâu, sim số 

0918151142. 

2. Căn cứ Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 326 về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Án phí hình sự sơ thẩm buộc bị cáo phải nộp là 200.000 đồng (chưa nộp). 

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án  được thực hiện theo qui định tại điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết bản án.  

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                         Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

          (Đã ký) 

 

  

 

                

                Du Thị Bột   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- VKSND Thành phố Cà Mau. 

- CAND Thành phố Cà Mau. 

- TAND Tỉnh Cà Mau. 

- Bị cáo. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

- Lưu hồ sơ. 

- Lưu TAND Thành phố Cà Mau. 

 


